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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Trƣờng THPT Đồng Xoài 35 35 1.465 0 1.465 5 0,34 1

2 Trƣờng THPT Nguyễn Du 36 36 1.527 0 1.527 7 0,46 1

3 Trƣờng THPT Hùng Vƣơng 40 40 1.670 0 1.670 4 0,24 1

4 Trƣờng THPT Đồng Phú 31 31 1.143 0 1.143 7 0,61 1

5 Trƣờng THCS&THPT Đồng Tiến 36 20 16 1.251 674 577 12       1,78 9 1,56

6 Trƣờng THPT Phú Riềng 28 28 1.075 0 1.075 8 0,74

7 Trƣờng THPT Nguyễn Khuyến 30 30 1.173 0 1.173 8 0,68 1

8 Trƣờng THPT Ngô Quyền 20 20 684 0 684 8 1,17 1

9 Trƣờng THPT Phƣớc Bình 42 42 1.720 0 1.720 8 0,47 1

10 Trƣờng THPT TX Phƣớc Long 31 31 1.280 0 1.280 9 0,70 1

11 Trƣờng THPT Đa Kia 22 22 860 0 860 12 1,40 1

12 Trƣờng THPT Đắk Ơ 20 20 666 0 666 10 1,50 1

13 Trƣờng THCS&THPT Võ Thị Sáu 31 13 18 1.132 451 681 7       1,55 10 1,47

14 Trƣờng THCS&THPT Đăk Mai 21 14 7 678 463 215 10       2,16 12 5,58

15 Trƣờng THPT Bù Đăng 40 40 1.578 0 1.578 9 0,57 1

16 Trƣờng THCS&THPT Lƣơng Thế Vinh 48 21 27 1.958         822 1.136 10       1,22 12 1,06

17 Trƣờng THPT Thống Nhất 18 18 612 0 612 5 0,82 1
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18 Trƣờng THPT Lê Quý Đôn 30 30 1.205 0 1.205 8 0,66 1

19 Trƣờng THCS&THPT Đăng Hà 21 12 9 673 411 262 12       2,92 8 3,05

20 Trƣờng THPT Chơn Thành 25 25 1.100 0 1.100 5 0,45 1

21 Trƣờng THPT Chu Văn An 24 24 1.009 0 1.009 8 0,79

22 Trƣờng THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 18 8 10 686 288 398 5       1,74 8 2,01

23 Trƣờng THPT Nguyễn Hữu Cảnh 32 32 1.302 0 1.302 6 0,46 1

24 Trƣờng THPT Trần Phú 19 19 708 0 708 7 0,99

25 Trƣờng THPT TX Bình Long 33 33 1.220 0 1.220 6 0,49 1

26 Trƣờng THPT Nguyễn Huệ 26 26 1.005 0 1.005 7 0,70

27 Trƣờng THPT Lộc Ninh 38 38 1.413 0 1.413 8 0,57

28 Trƣờng THPT Lộc Thái 26 26 923 0 923 6 0,65 1

29 Trƣờng THPT Lộc Hiệp 19 19 700 0 700 8 1,14

30 Trƣờng THPT Thanh Hòa 30 30 1.104 0 1.104 5 0,45 1

31 Trƣờng THCS&THPT Tân Tiến 28 14 14 985 486 499 12       2,47 3 0,60

32 Trƣờng PT DTNT THCS&THPT Bù Gia Mập 14 5 9 460 169 291 0 0,00

33 Trƣờng PT DTNT THCS&THPT Điểu Ong 12 8 4 414 280 134 0 0,00

34 Trƣờng PT DTNT THPT Bình Phƣớc 12 12 374 0 374 0 0,00 1

35 Trƣờng THPT chuyên Quang Trung 24 24 844 0 844 0 0,00 1

36 Trƣờng THPT chuyên Bình Long 24 24 834 0 834 0 0,00 1

37 Trƣờng Trƣờng THCS&THPT Minh Hƣng 39 35 4 1813 1666 147 4       0,24 0 0,00

1023       150         873   39.244      5.710    33.534          72       1,26         236 0,70 21Tổng
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